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Số:      /TTr-SCT	Hải Phòng, ngày      tháng    năm 2026


TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu
tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; 
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
Căn cứ Quyết định số 192/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố thành phố Hải Phòng ban hành Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng;
Thực hiện Công văn số 2700/UBND-NC 24/10/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy;
Thực hiện Quyết định 1746/QĐ - UBND ngày 08/5/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương kính trình UBND thành phố ban hành Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hải Phòng với nội dung cụ thể như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Điểm b khoản 1 Điều 10 Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng ở địa phương mình.”.
Tại mục 4 Phần II nội dung văn bản số 27/TB-VPCP ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian thân thương mại và hàng giả giao cho địa phương có trách nhiệm: “Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, khoảng trống về pháp lý, không để các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả; sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng cao mức xử phạt vi phạm hành chính nhằm bảo đảm tính răn đe, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất cho công tác quản lý và thực thi pháp luật…”.
Điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15) quy định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.
Khoản 10 Điều 16 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân tỉnh “ban hành quyết định và các văn bản hành chính khác về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản do mình ban hành khi xét thấy không còn phù hợp hoặc trái pháp luật”.
2. Cơ sở thực tiễn
a. Về sắp xếp đơn vị hành chính
Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 54/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023) làm cơ sở để các cơ quan phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại
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Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó: “Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 
thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Hải Phòng”; do đó dẫn đến sự thay đổi về tổ chức bên trong của các đơn vị cấu thành, cụ thể:
· Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương và Cục QLTT thành phố Hải Phòng trước đây trực thuộc Tổng cục QLTT - Bộ Công Thương được thay đổi mô hình thành Chi cục QLTT trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng và đã được hợp nhất thành Chi cục QLTT thuộc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng sau sáp nhập theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của UBND thành phố Hải Phòng.
· Cục Hải quan Hải Phòng trực thuộc Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính nay là Chi cục Hải quan khu vực 3 thuộc Cục Hải Quan - Bộ Tài chính.
· Cục Thuế thành phố trực thuộc Tổng cục Thuế nay là Thuế Hải Phòng thuộc Cục Thuế.
Bên cạnh đó, một số văn bản là căn cứ pháp lý xác định về tên gọi, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan là thành viên đã được sửa đổi, bổ sung dẫn đến nội dung tại Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND không còn phù hợp.
b. Về công tác quản lý nhà nước: Theo số liệu báo cáo của các ngành thành viên, số liệu tổng hợp qua các năm, Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025, cụ thể như sau: 
- Tổng số vụ xử lý: 21.654 vụ
+ Số vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu: 4.525 vụ
+ Số vụ vi phạm về gian lận thương mại, gian lận thuế: 15.960 vụ
+ Số vụ vi phạm về hàng giả: 1.169 vụ
+ Số đối tượng vi phạm: 6.687 đối tượng
Tuy nhiên, trong công tác quản lý đối với hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau:
· Về công tác phối hợp giữa các cơ quan thực thi công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Việc phân định trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền 02 cấp trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chưa cụ thể, đặc biệt đối với những lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều ngành như an toàn thực phẩm, xăng dầu, phân bón, khí dầu mỏ hóa lỏng.
· Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng dù đã được quy định nhưng ở một số nơi còn chưa cụ thể, thiếu đồng bộ, dẫn đến lúng túng trong tổ chức thực hiện; việc phân định trách nhiệm có lúc còn chồng chéo, chưa rõ đầu mối chủ trì.
· Công tác trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan thuế với các cơ quan chức năng khác như Công an, Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường… còn hạn chế;

dữ liệu chưa được kết nối, liên thông kịp thời, ảnh hưởng đến việc phát hiện, xử lý vi phạm.
· Quy trình phối hợp trong xử lý vụ việc phức tạp (có dấu hiệu tội phạm, liên quan nhiều địa bàn, nhiều lĩnh vực) còn kéo dài; việc chuyển hồ sơ giữa các cơ quan có lúc chưa kịp thời, làm giảm hiệu quả đấu tranh.
· Nguồn nhân lực, trang thiết bị của một số lực lượng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt trong thương mại điện tử và kinh tế số.
· Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra ở một số thời điểm còn trùng lặp hoặc chưa thực sự gắn kết, gây khó khăn cho doanh nghiệp và làm giảm hiệu quả quản lý.
· Vai trò điều phối của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 các cấp ở một số nơi có lúc chưa thật sự quyết liệt, thường xuyên, chưa phát huy hết hiệu quả trong điều hành liên ngành, ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận tổ chức cá nhân còn hạn chế.
c. Chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố
Ngày 24/10/2025, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 2700/UBND-NC về việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, giao Sở Công Thương chủ động tham mưu xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ hoặc ban hành mới thay thế theo đúng thời gian xử lý đã đề xuất.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Nhằm kịp thời thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian thân thương mại và hàng giả và quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Quy Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
· Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15); Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025); Quyết định số 192/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy chế về xây dựng và ban hànhvăn bản quy phạmpháp luật củathành phố Hải Phòng.

· Quy định đầy đủ trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế thành phố và đảm bảo sức khoẻ nhân dân, quyền lợi người tiêu dùng.
· Đảm bảo tính khả thi và thực tiễn trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại; sự phối hợp đồng bộ, nhuần nhuyễn, chặt chẽ, liên tục của các ngành thành viên trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
· Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Thực hiện Quyết định số 1746/QĐ - UBND ngày 08/5/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Sở Công Thương xây dựng hồ sơ dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
· Ngày .../.../2026, Sở Công Thương có Công văn số .........../SCT-QLTT gửi xin ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan; gửi hồ sơ  dự thảo Quyết định đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội; đồng thời đề nghị Văn phòng UBND thành phố đăng tải các hô sơ dự thảo Quyết định trên Cổng Thông tin điện tử của thành phố để xin ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
· Kết thúc thời gian lấy ý kiến, Sở Công Thương nhận được …. văn bản tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị (trên Cổng thông tin điện tử của thành phố sau 10 ngày đăng tải dự thảo, có …… ý kiến tham gia), trong đó: 
· Có ….. cơ quan, đơn vị nhất trí, không có ý kiến tham gia nào khác;
· Có …… cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia, đóng góp ý kiến;
· Sở Công Thương đã nghiên cứu, tiếp thu toàn bộ ý kiến tham gia (có biểu tổng hợp tiếp thu, giải trình gửi kèm theo).
· Ngày ..../..../2026, Sở Công Thương có Công văn số ........./SCT-QLCN đề nghị Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định. Căn cứ kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số ........./BC-STP ngày ..../..../2026, Sở Công Thương đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo lĩnh vực, địa bàn trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
b. Đối tượng áp dụng
· Các Sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc; các đơn vị có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
· Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hải Phòng (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng); Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các xã, phường, đặc khu (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 389 cấp xã).
2. Bố cục của dự thảo
Dự thảo bao gồm Quyết định và Quy chế ban hành kèm theo quyết định, trong đó: Dự thảo Quyết định gồm 3 Điều; Dự thảo Quy chế gồm 4 Chương, 10 Điều: Chương I có 2 Điều; Chương II có 3 Điều, Chương III có 3 Điều; Chương IV có 2 Điều.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo
· Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động.
· Quy định về trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng và các Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, đặc khu.
· Quy định về trách nhiệm cụ thể của các thành viên: Căn cứ chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các Sở, ban, ngành và UBND xã, phương, đặc khu thực hiện hoặc chỉ đạo các lực lượng có chức năng thuộc phạm vi quản lý chủ động xác lập quan hệ phối hợp hoạt động.
· Quy định về nội dung, trách nhiệm phối hợp
· Quy định về tổ chức thực hiện, trong đó có nội dung về sơ kết, tổng kết, báo cáo và khen thưởng, kỷ luật.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH:
Về nguồn lực: Bao gồm các lực lượng thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (thành viên Ban chỉ đạo 389).
Về nguồn kinh phí: Được Uỷ ban nhân dân thành phố cấp cho Cơ quan Thường trực 389 thành phố Hải Phòng theo đề nghị của Sở Tài chính. Dự kiến nguồn kinh phí năm 2026 là 450 triệu đồng (Theo dự toán chi nghiệp vụ chuyên môn năm 2026 được ban hành kèm theo Quyết định số 479/SCT-QĐ ngày 31/12/2025 của Sở Công Thương).
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH BAN HÀNH
Trên cơ sở các nội dung phân tích trên, Sở Công Thương kính trình UBND quyết định phê duyệt nội dung đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với các nội dung cụ thể:
· Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hải Phòng
· Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Công Thương.
· Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389.
· Trình tự thủ tục: Theo trình tự thủ tục thông thường.
· Thời gian trình ban hành: Tháng 6/2026.
· Kinh phí: Kinh phí xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sở Công Thương thành phố kính trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.
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